
Kiểm soát nhiệt độ máu 

HEMOTHERM® CE 

Là công ty tiên phong về các giải pháp kiểm soát nhiệt độ máu,

Gentherm cung cấp Hemotherm® CE. Hệ thống vận hành êm, 

mang đến khả năng kiểm soát quản lý nhiệt độ máu hiệu quả, đáng 

tin cậy, có thể được sử dụng trong quá trình bắc cầu tim phổi và 

các thủ thuật tim mạch liên quan khác. 

• Cơ chế làm lạnh cơ học thay thế cơ chế làm lạnh bằng

nước đá khó kiểm soát, loại bỏ quy trình tiền điều hòa

rườm rà cho các thiết bị theo tiêu chuẩn ICE

Nâng cấp công nghệ mới™ www.gentherm.com 

• Tăng hiệu quả đầu tư bằng cách sử dụng
cùng một hệ thống hạ thân nhiệt cung cấp
đồng thời cho cả chăn làm mát bệnh nhân và
bộ trao đổi nhiệt độ máu/phổi nhân tạo

• Bình chứa nước làm ấm và làm mát độc lập
với bộ điều khiển và hiển thị nhiệt độ riêng

• Trang bị bộ tự kiểm tra dự phòng bằng vi xử lý , 
kiểm soát loại bỏ sai sót và lãng phí công sức
của việc thực hiện nhiều lần quy trình hiệu
chuẩn thủ công.
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Hemotherm®  CE 

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NHIỆT ĐỘ MÁU 
Thông tin đặt hàng 

HỖ TRỢ SỬ DỤNG 24/7 : 1.513.460.2038 

HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ 24/7 : 1.888.437.5608 

Thông số kỹ thuật: 

Kích thước 

22” Rộng x 24” Sâu x 36” Cao 

(56cm x 61cm x 91cm) 

Khối lượng: 

198 lbs. (90 kg) 

Nước làm mát       

Dải nhiệt độ: 

3°C - 32°C (37.4°F - 89.6°F) 

Nước làm ấm 

Dải nhiệt độ: 

25°C - 42°C (77°F - 107.6°F) 

Dải điều chỉnh: 

3°C to 42°C (37.4°F - 107.6°F) 

 Độ chính xác : 

± 0.5°C 

Dung tích bình chứa:  

Làm mát - 8qts (7.6L) 

Làm nóng - 6qts (5.7L) 

Dải lưu lượng nước: 

3.5 gpm (13 l/ph) với 

đầu kết nối có gioăng; 

Áp lực: 

12.5 psi (.878 kg/cm2), 

khi kết nối tối đa với 

chăn 
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Model Mô tả Đơn vị 

400CE HemoTherm® CE 115v, 230v 

414CE Điều khiển từ xa (Gồm UMC-1) 115v, 230v 

420 Bộ hiển thị lưu lượng Chiếc. 

UMC-1 Giá treo bộ điều khiển từ xa Chiếc. 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường 
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam. 
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 
Chi nhánh TP. HCM
Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách 
Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt 
Nam.
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Số lưu hành: 2300366ĐKLH/BYT-TB-CT
Chủ sở hữu số công bố: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam 
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, 
TP. Hà Nội, Việt Nam. 
Hãng sản xuất: Gentherm Medical, LLC
Sản xuất tại: Mỹ
Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 095/25-CKQC-Terumo 
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